CÔNG TY TNHH THANG MÁY GIA ĐỊNH
GIA DINH ELEVATOR COMPANY, LTD
Chuyên cung cấp sản phẩm của hãng thang máy Mitsubishi Nhật bản tại Việt Nam.
*** Trụ sở chính
Địa chỉ                  :     Số: 152 Bùi Đình Túy ,Phường 12,Quận Bình Thạnh,Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại số         :     (84.8)38984576 – (84.8) 38984581 
Fax                        :     (84.8) 38984513
MST                      :      0305342304
Email                    :      ngocminhtm@vnn.vn
Web                      :      http://www.giadinhelevator.com
*** Văn phòng Đại Diện phía Bắc
Địa chỉ                  :      Số 39 Tô Hiệu – Quận Cầu Giấy – TP Hà Nội
Điện thoại số        :      (84.4) 6 2940952    - (84.4) 37916818
Fax                       :      (84.4) 37920306
Email                    :      gd.elevator@gmail.com
Web                      :     http://www.giadinhelevator.com
*** Văn phòng đại diện Miền Trung
Địa chỉ                  :       Số 9 Trần Bình Trọng – TP Nha Trang

Điện thoại            :       (84.58)500653   

Fax                       :      (84.58) 516439

Email                    :      giadinhvpddnt@vnn.vn
*** Văn phòng đại diện tại Quảng Ninh
Địa chỉ                 : Tổ 5 Khu 7 – P.Hồng Hải – TP Hạ Long – Quảng Ninh

Điện thoại             : 033.837.361    

Fax                        : 033.837.361

Email                    : giadinhqn@gmail.com
*** Nhà máy sản xuất
Địa chỉ : 185/25 Đường An Phú Đông  10 – phường An Phú Đông – Quận 12  – TP HCM
Điện thoại            :    08 37198376/77  – Fax 08 37198371

Các ngành sản xuất kinh doanh chính :
* Sản xuất, lắp ráp ,sữa chữa ,bảo trì thang máy, máy nâng chuyển các loại.
* Mua bán vật tư, máy móc, phụ tùng thiết bị phục vụ cho việc sản xuất  thang máy và thiết bị nâng các loại.

Chúng tôi là đơn vị chuyên sản xuất – lắp ráp và đảm nhận cung cấp các dịch vụ liên quan đến ngành thang máy và thiết bị nâng chuyển chuyên dụng, được Thanh tra Nhà nước về An toàn lao động xác nhận và cấp Giấy phép hoạt động. Bên cạnh việc sản xuất, lắp ráp thiết bị trong nước, chúng tôi còn đảm nhận việc cung cấp, lắp đặt thiết bị của các Hãng có uy tín trên thế giới.

Năng động – sáng tạo trong mọi điều kiện, CÔNG TY THANG MÁY GIA ĐỊNH sẵn
sàng đón nhận mọi yêu cầu cần được giải quyết của Quý Khách Hàng về các vấn đề liên quan như: tư vấn kỹ thuật, cung cấp thông tin, xây dựng phương án lắp mới hoặc sửa chữa hiệu quả và kinh tế.Tổ chức hậu mãi chu đáo, tận tình và một chế độ bảo trì – bảo dưỡng thích hợp (đúng kỹ thuật, an toàn kỹ thuật, an toàn cho người sử dụng) được chúng tôi đặc biệt chú trọng đã và đang nâng cao không ngừng.

Hội nhập vào thị trường bằng thương hiệu “GIA DINH ELEVATOR”, cho đến nay chúng tôi luôn được biết đến như một thành viên thường trực trong ngành nâng chuyển. Đó là nhờ sự tín nhiệm, ủng hộ của Quý khách hàng trong toàn quốc qua năng lực, kinh nghiệm của đội ngũ Cán bộ – Nhân viên và chất lượng của thiết bị được thực hiện trong suốt quá trình công tác thông qua các đơn vị chuyên ngành.

Ngoài ra, Công Ty chúng tôi còn tham gia chào hàng cũng như đấu thầu các dự án qui mô lớn trên khắp cả nước với thương hiệu Mitsubishi Thailand của Tập Đoàn Mitsubishi có nhà máy sản xuất đặt tại Thái Lan & Nhật Bản .

Được biết Quý Khách hiện đang có nhu cầu cung cấp, lắp đặt thang máy và các dịch vụ bảo trì, chúng tôi hân hạnh gửi đến thư này, rất mong được tham gia cung cấp các dịch vụ cho Quý Khách những sản phẩm chất lượng cao với một giá thành hợp lý, đồng thời cam kết thực hiện và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về kỹ thuật, chất lượng cũng như một dịch vụ hậu mãi tốt nhất theo yêu cầu của chủ đầu tư đề ra .

GIA DINH ELEVATOR 
 Trao giá trị nhận niềm tin !
CÔNG TY TNHH THANG MÁY GIA ĐỊNH

Số 39 Tô Hiệu – Cầu Giấy – Hà Nội

ĐT: 04 62940952 - Fax: 04 37916818 – Hotline : 09.78910.666
Số : 568/BG2012                                                                                                          Ngày : 25/02/2012


BẢNG BÁO GIÁ



V/v Cung cấp, lắp đặt thang máy Mitsubishi Liên doanh.

Kính gửi :  Qúy Khách hàng!
Công Ty Thang Máy Gia Định rất hân hạnh được phục vụ Quý khách qua việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chuyên ngành thang máy.

Thể theo yêu cầu của Quý khách về việc cung cấp, lắp đặt thang máy cho công trình nói trên, Công ty chúng tôi xin trân trọng gửi sbảng báo giá cho việc cung cấp lắp đặt hệ thống thang máy như sau :

I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC :

Phần việc của bên A

1. Cung cấp thang máy Mitsubishi , với các tính năng và thiết bị theo bảng đặc tính kỹ thuật đính kèm.
2. Lắp đặt hoàn chỉnh và vận hành thang máy. 

3. Hoàn chỉnh hồ sơ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, biên bản kiểm định an toàn thang máy.
4. Bảo dưỡng thiết bị và sửa chữa miễn phí đối với thang máy trong thời gian bảo hành 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu và đưa vào sử dụng.
Phần việc của bên B
1. Xây dựng hố thang và phòng máy theo các thông số kỹ thuật do Bên thang máy cung cấp.
2. Làm móc treo trong phòng máy theo bản vẽ thiết kế .
3. Chịu trách nhiệm về khả năng chịu lực, ổn định của toàn bộ hố thang.
4. Hoàn chỉnh phần xây dựng sau khi lắp đặt xong.
5. Cung cấp điện 3 pha 380VAC, 15KVA/01 thang, nguồn điện bao gồm 05 dây : 3 dây pha, 1 dây trung tính và 1 dây tiếp đất (dây tiếp đất không dùng chung với dây chống sét của tòa nhà) đến phòng máy trước 5 ngày lắp đặt (có thiết bị ngắt điện : cầu dao hoặc CB)

6. Cung cấp kho chứa thiết bị khi được chuyển đến công trình

7. Cung cấp điện lúc thi công và vận hành thang

II.  THỜI GIAN THỰC HIỆN :

- Thời gian thi công : 120 ngày kể từ khi chủ đầu tư ra lệnh khởi công công trình, bản vẽ và các thông số kỹ thuật được ký kết, và chúng tôi nhận được khoản thanh toán đầu tiên 

Thời gian trên không bao gồm các khoản thời gian chậm trễ do tiến trình xây dựng và bàn giao hố thang hoặc thay đổi các yêu cầu kỹ thuật của thiết bị từ chủ đầu tư hay các lý do bất khả kháng khác.
III. THỜI GIAN BẢO HÀNH :

Bảo hành 18 tháng sau khi nghiệm thu bàn giao thang máy vào hoạt động.
IV. CHI PHÍ THỰC HIỆN :

	TT
	NỘI DUNG
	SL
	ĐƠN GIÁ 

(VNĐ)
	THÀNH TIỀN 

(VNĐ)

	01
	Thang máy tải khách :

- Tải trọng thang : 480kg

- Số tầng phục vụ : 05stops

- Tốc độ : 60 m/phút

- Cửa đóng mở tự động về hai phía.
	01
	290.000.000
	290.000.000

	         Tổng cộng
	290.000.000


Bằng chữ : Hai trăm chín mươi  triệu đồng.
Lưu ý :
- Giá đã bao gồm chi phí lắp đặt, vận chuyển thiết bị đến chân công trình, hiệu chỉnh, kiểm định, và một năm bảo hành miễn phí.

- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.
V. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN :
Việc thanh toán được thực hiện : bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

- Lần 1 : 40% giá trị hợp đồng ngay sau khi ký hợp đồng

- Lần 2 : 50% giá trị hợp đồng sau khi đem thiết bị đến chân công trình

- Lần 3: 10% giá trị hợp đồng sau khi lắp điện, kiểm định, hướng dẫn sử dụng,bàn giao công trình . 

VI. HIỆU LỰC BÁO GIÁ :
Báo giá này có hiệu lực 30 ngày kể từ ngày phát hành, quá thời hạn nêu trên chúng tôi được quyền điều chỉnh các nội dung chi tiết của bảng báo giá này cho phù hợp với thời giá.

Công ty Thang Máy Gia Định cảm ơn sự quan tâm của Quý khách đối với sản phẩm của công ty chúng tôi và mong rằng bảng báo giá sẽ đáp ứng được yêu cầu của Quý khách.

Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác từ quý khách

Trân trọng kính chào !

 Công ty Thang Máy Gia Định

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Toàn bộ thiết bị mới 100%, sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng

- Sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn thang máy việt nam TCVN 6395 : 1998

I. ĐẶC TÍNH CHUNG :                      …………………….  - Hà Nội
	Loại thang máy 
	Thang tải khách

	Năm sản xuất 
	2012

	Hiện trạng
	mới 100%

	Số lượng 
	01 thang

	Tải trọng
	480kg 

	Tốc độ 
	60m/phút

	Số điểm dừng
	05

	Tầng phục vụ 
	1F, 2F,3F,4F,5F(OH)

	Vị trí phòng máy 
	Ở phía trên hố thang

	Hệ điều khiển
	Điều khiển độc lập (Simplex) tự động dừng tầng tập hợp hai chiều khi gọi thang (Full Selective Collective)

	Vận hành
	Đơn 

	Điều kiện môi trường
	Hệ điều khiển được nhiệt đới hố phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam 

· Nhiệt độ: từ 5 ÷ 500C 

· Độ ẩm 95%.

	Nguồn điện động lực 
	380V-3phase-50Hz

	Nguồn điện chiếu sáng 
	220V-1phase-50Hz


II. CÁC THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC
	Kích thước giếng thang
	W1700mm x D1700mm

	Kích thước phòng máy
	W1700mm x D1700mm x H1600mm

	Hành trình
	Theo thực tế 

	Kích thước đỉnh giếng thang – OH
	4100

	Kích thước hố giếng thang – PIT
	1400


III. HỆ ĐIỀU KHIỂN :

	Hệ điều khiển động lực
	Điều khiển tốc độ vơ cấp bằng hệ thống biến đổi đđiện  áp và tần số VVVF: 

FREQUENCY INVERTER FUJI IN JAPAN
Model FRN5.5LM1S-4AA mới nhất hiện nay, đảm bảo cho thang chạy êm hơn, dừng tầng chính xác, đồng thời tiết kiệm điện năng tiêu thụ 

	Hệ điều khiển tín hiệu
	Tồn bộ hệ thống điều khiển thang máy hệ điều khiển của hãng MITSUBISHI MADE IN JAPAN 

- PROGRAMMABLE CONTROLLER (PLC)     MITSUBUSHI Made in JAPAN
Model: FX 1N – 60MR
Ứng dụng xử lý thơng tin bằng trí tuệ thơng minh nhn tạo (Artificial Intelligence).


IV. ĐỘNG CƠ 

	Động cơ 
	MITSUBISHI - MADE IN THAILAND

                     ( bảo hành 10 năm )

	Loại động cơ 
	Động cơ có hộp số trục vít, hệ điều khiển tốc độ vô cấp bằng hệ thống thay đổi điện áp và tần số VVVF 

	Điện áp 
	3phase-380VAC-50Hz

	Dung sai nguồn cho phép 
	±5%

	Công suất 
	5,5KW

	Số lần khởi động cho phép
	180 lần/giờ 


V. CÁP TẢI VÀ RAID DẪN HƯỚNG

	Đường kính cáp
	Theo tiêu chuẩn của hãng

	Chủng loại 
	Cáp thép lụa chuyên dụng - lõi bố tẩm dầu

	Tỷ lệ truyền 
	1:1

	Raid dẫn cabin
	T75   

	Raid dẫn đối trọng 
	T55   

	Cáp điện theo Cabin (travelling cable)
	       MADE IN THAILAND 


VI. CABIN

	Kích thước 
	W1300mm x D1100mm x H2200mm

	Vách Cabin
	Inox sọc nhuyễn + Inox gương

	Tay vịn 
	Inox tròn – HR1, gắn ở hai vách hông cabin

	Trần Cabin
	Tiêu chuẩn

	Sàn Cabin
	Lát đá granite tự nhiên

	Các thông tin 
	Thông tin về nhãn hiệu, tải trọng, số hành khách

	Bảng điều khiển trong Cabin
	Bao gồm toàn bộ các nút điều khiển và hiển thị 

	Đèn chiếu sáng 
	Chiếu sáng khẩn cấp khi mất điện (trong vòng 30 phút)

	Quạt thông gió 
	Quạt thông gió chuyên dùng 

	Chuông cấp cứu và Intercom
	Để liên lạc với bộ phận trực thang khi cần thiết

	Cửa thoát hiểm trên nóc cabin
	Đảm bảo thoát hiểm an toàn khi gặp sự cố 


VII. CỬA CABIN 

	Loại 
	Cửa đóng mở tự động hai cánh mở về hai phía

	Kích thước 
	W800mm x H2100mm

	Vật liệu
	Inox sọc nhuyễn

	Hệ an toàn cửa
	Tự động mở ra khi gặp vật cản trong quá trình đóng nhờ Photocell thanh gắn dọc ở  hai bên cửa cabin.

	Hệ thống tự động mở cửa lại
	Hệ thống tự động mở lại cửa (reopening) khi cửa đóng gặp vật cản lớn hơn 150N

	Hệ thống truyền động cửa (door opcrator)
	Điều khiển tốc độ đóng – mở bằng bộ biến tần VVVF MITSUBISHI MADE IN JAPAN


VIII. HỆ THỐNG CỬA TẦNG  

	Loại 
	Cửa đóng mở tự động hai cánh mở về hai phía

	Kích thước 
	W800mm x H2100mm

	Rãnh trượt
	Nhôm định hình chuyên dùng

	Tầng chính
	Vật liệu cửa : Inox sọc nhuyễn

	
	Vật liệu khung cửa : Inox sọc nhuyễn 

	
	Khung cửa loại : GF-3000 

	Các tầng khác 
	Vật liệu cửa : Inox sọc nhuyễn

	
	Vật liệu khung cửa : Inox sọc nhuyễn

	
	Khung cửa loại : NF-3000

	Bảng điều khiển tại mỗi tầng
	Nút bấm có hình mũi tên để chọn chiều gọi thang, chữ số hiển thị bằng đèn LED bảy đoạn, để chỉ vị trí

	Khóa an toàn
	Được khóa mở liên động với cabin, có tiếp điểm điện kiểm soát khóa (chỉ cho phép thang chạy khi cửa được khóa an toàn)


IX. CÁC THIẾT BỊ AN TOÀN : 

	Bộ khống chế tốc độ 
	Loại đĩa văng ly tâm đặt trên phòng máy đảm bảo khi vận tốc quá giới hạn cho phép sẽ tự động giật phanh an toàn 

	Phanh hãm an toàn 
	Loại phanh hãm êm lắp dưới khung cabin đảm bảo tuyệt đối an toàn khi có sự cố xảy ra

	Bộ giảm chấn 
	Giảm chấn lò xo cho cabin và đối trọng

	Thiết bị báo quá tải 
	Tín hiệu chuông báo và cabin sẽ không hoạt động nếu tải trọng của toàn bộ hành khách vượt quá định mức của phòng thang

	Công tắt chống vượt hành trình
	Đặt ở hai đầu hành trình

	Thiết bị bảo vệ 
	Nghịch pha thang máy vẫn hoạt động bình thường, trường hợp mất 1phase và quá dòng thang sẽ không hoạt động 


X. BỘ CỨU HỘ TỰ ĐỘNG 

	ARD
	Khi có sự cố mất điện bộ cứu hộ ARD tự động đưa thang về tầng gần nhất và mở cửa để hành khách ra ngoài Cabin.


 * Công Ty chúng tôi xin đảm bảo các thông số kỹ  thuật trên là đúng, đồng bộ và mới 100%, nếu có sai sót gì công ty chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

CHẾ ĐỘ BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ​

Mỗi lần bảo trì, chúng tôi sẽ bảo dưỡng các hạng mục sau :

1. Kiểm tra và làm sạch bố thắng, tang thắng và càng thắng.

2. Kiểm tra và điều chỉnh bộ chọn tầng, công tắt tầng

3. Kiểm tra độ lệch tầng, gia tăng tốc, giảm tốc, độ giật và điều chỉnh hoặc thay thế những bộ phận cần thiết để đảm bảo tiện nghi sử dụng.

4. Kiểm tra tất cả các bạc đạn, mức dầu của hộp số, dầu ron, phếch, động cơ, hộp số khi nhiệt độ tăng bất thường và thay thế nếu cần.

5. Kiểm tra các đầu dây của tủ điều khiển

6. Kiểm tra relay, các tiếp điểm và các hoạt động của chúng.

7. Kiểm tra  chức năng của chuông báo động, đèn cabin và Intercom

8. Kiểm tra và điều chỉnh hoạt động của công tắt cửa, cơ cấu đóng mở cửa

9. Kiểm tra điều kiện các chân vách formica.

10. Lau chùi cửa cabin, cửa tầng, sill cửa, bánh đà, cáp chính, các đầu đối trọng nếu có và áp dụng chế độ bảo dưỡng những nơi cần thiết.

11. Kiểm tra các nút điều khiển, đèn báo tầng, đèn cabin, nút gọi tầng ở những nơi cần thiết.

12. Kiểm tra hoạt động các thiết bị  quá tải và các thiết bị cân bằng nếu có.

13. Kiểm tra và châm đầy các hộp bôi trơn rây

14. Bôi trơn Puly căng Governor, điều chỉnh những nơi cần thiết để đảm bảo rằng thang đi êm

15. Kiểm tra bộ phận nguồn dự phòng và châm đầy nước bình

16. Vệ sinh hố thang, công tắc, các bộ phận và phụ tùng lắp trong hố thang

Lưu ý : Xin quý khách yêu cầu nhân viên bảo trì xuất trình lệnh công tác của Công Ty Thang Máy Gia Định khi vào kiểm tra.

--------------------oOo-------------------
CHẾ ĐỘ BẢO TRÌ SỬA CHỮA THANG MÁY

I. ĐIỀU KHOẢN CHUNG :
Hợp đồng bảo trì sửa chữa thang máy được tiến hành ký kết sau khi hết hạn bảo hành đối với các sản phẩm của công ty hoặc đối với các hiệu thang khác khi khách hàng yêu cầu.

II. HÌNH THỨC BẢO TRÌ TOÀN DIỆN :

Công ty chịu trách nhiệm trực, sửa chữa, bảo trì đảm bảo cho thang máy hoạt động liên tục không ảnh hưởng đến việc khai thác, kinh doanh của khách hàng, không tính tiền khách hàng khi thay thế linh kiện phụ tùng, kể cả thiết bị có giá trị cao (trừ trường hợp khách hàng sử dụng thang máy không đúng quy cách làm hư hỏng).

Bảo trì sửa chữa được tính toán trên cơ sở đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong khoản thời gian từ 7h30 (17h00; 7h30 (22h00 hoặc 24/24, kể cả Chủ nhật và các ngày nghĩ lễ.

III. HÌNH THỨC BẢO TRÌ THÔNG THƯỜNG :

Công ty chịu trách nhiệm trực, sửa chữa, bảo trì thang máy theo chế độ bảo dưỡng. Việc thay thế vật tư thiết bị (nếu có) sẽ được thực hiện theo một trong ba phương thức sau : 

- Với chi phí vật tư không quá 100.000 VNĐ (trừ chi phí đèn chiếu sáng), bên B sẽ thay thế miễn phí cho khách hàng.

- Với chi phí vật tư thay thế không quá 300.000 VNĐ và chi phí cho đèn chiếu sáng, bên B có trách nhiệm thông báo cho bên A tình trạng hư hỏng và các vật tư thay thế để khách hàng ký xác nhận vào “Lệnh công tác”. Việc thanh toán sẽ do bên A thực hiện cùng với các kỳ thanh toán tiền bảo trì dựa trên cơ sở của “Lệnh công tác” đã được bên A ký xác nhận.

- Với chi phí vật tư thay thế có giá trị vượt quá 300.000 VNĐ, bên B sẽ cung cấp bảng báo giá nêu rõ chi tiết để bên A thông qua và xác nhận đồng ý trước khi bên B thực hiện. Bên B sẽ không chịu trách nhiệm cho việc gián đoạn hoạt động của thang máy trong trường hợp bên A chậm trễ trong việc xác nhận bảng báo giá  của bên B

Bảo trì sửa chữa được tính toán trên cơ sở đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong khoản thời gian từ 7h30 (17h00; 7h30 (17h00 hoặc 24/24, kể cả chủ nhật và các ngày nghĩ lễ.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG TY THANG MÁY GIA ĐỊNH
1. Đảm bảo có mặt tại hiện trường :

- Trong vòng 30 phút kể từ lúc nhận thông báo sửa chữa bằng điện thoại hoặc fax đối với công trình ở nội thành TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng.

- 60 phút đối với khu vực ngoại thành

- 24 giờ đối với các tỉnh thành chưa có văn phòng đại diện của công ty

- 36 giờ đối với những nơi mà thời gian đến công trình quá 8 giờ bằng xe ô tô

2. Lưu kho vật tư, phụ tùng thay thế để đảm bảo thay thế ngay cho khách hàng

3. Thông báo, tư vấn cho khách hàng về những vấn đề liên quan trong việc sử dụng thang máy và chất lượng của vật tư, linh kiện trong thang máy.

4. Bảo trì, thay dầu mỡ, vệ sinh, kiểm tra tổng quát mỗi tháng một lần.

---------------------oOo-----------------------

